KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoa – Dương Thị Quyên
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
GV: Dương Thị Quyên
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
GV: Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
GV: Dương Thị Quyên
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
GV: Nguyễn Thị Hoa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ nhẹ nhàng, niềm nở tươi cười trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ và cho trẻ chơi đồ chơi. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết trong năm
* Tập thể dục theo nhạc: Nhạc nước ngoài + nhạc dân gian
* Khởi động: 
+ ĐT: Xoay khớp cổ (2l x 8nh)
+ ĐT: Xoay khớp tay (2l x 8nh)
+ ĐT: Xoay khớp vai (2l x 8nh)
+ ĐT: Xoay khớp hông (2l x 8nh)
+ ĐT: Đứng khụy gối (2l x 8nh)
+ ĐT: Chạy tại chỗ (2l x 8nh)
+ ĐT: Chạy tại chỗ chạm gót chân (2l x 8nh)
+ ĐT: Chạy nâng cao đùi (2l x 8nh)
+ ĐT Tay: Tay chống hông đưa sang 2 bên (2l x 8nh)
+ ĐT Bụng: Cúi gập người về phía trước (2l x 8nh)
+ ĐT Chân: Ngồi khụyu gối (2l x 8nh). 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về các mùa trong năm: Bé biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm.
* Trẻ biết và trò chuyện về không khí, ánh sáng
* Trò chuyện về ngày Tết Hàn thực: Trẻ biết ý nghĩa của ngày Tết. Trẻ biết đặc điểm của loại bánh có trong ngày Tết Hàn thực (MT58) 
- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ: - Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu… - Biết tránh một số trường hợp không an toàn: Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo. - Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ (MT18) 
- Trò chuyện với trẻ về làng quê, di tích lịch sử lăng quang trung, làng quê Lạc Thị từ đó trẻ có thể kể được một vài nét đặc trưng của di tích tại địa phương (MT53) 
* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp
- Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần (MT16) 
+ Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, đặc điểm, xem tranh ảnh về Bác Hồ (MT82) 
	MT58, MT18, MT53, MT16, MT82

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với
- NDKH: NH: Mưa bóng mây
- TC: Tai ai tinh 
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu.
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết). 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Hạt mưa và em bé
- NDKH: + NH: Những đám mây sẽ kể 
- TC: Tai ai tinh. 
	Văn học
Truyện: Nàng tiên bóng đêm
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	MT41, MT33, MT108

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ làm quen với lịch, cách xem lịch. 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo (MT41) 

	Làm quen với toán
Ôn đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo 
	Làm quen với toán
So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, nhiều nhất, ít nhất. (MT33) 
	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái g, y 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái g, y 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái v, r 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ v, r 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng (Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn bánh trôi 
	Hoạt động tạo hình
Xé dán trời mưa 
	Hoạt động tạo hình
Làm mô hình tua bin tạo năng lượng gió (MT108) 
	

	
	T6
	Vận động
- VĐCB: Chạy và vượt qua chướng ngại vật - Ném trúng đích thẳng đứng.
- TC: Chuyền bóng. 

	Khám phá
Vòng tuần hoàn của nước 

	Vận động
- VĐCB: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước – Ném và bắt bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Nhảy bao bố 
	Khám phá
Sáng, tối và bóng sáng 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Thứ 2: Đi dạo quan sát quang cảnh sân trường, cho trẻ hoạt động tại các phòng chức năng. Quan sát thời tiết, QS siêu thị vinmax, Quan sát và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,.....TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, Rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, nhảy vào nhảy ra, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 3: Tuần 1: Nhặt cỏ trong bồn cây trước cửa lớp. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 2: HĐGL với lớp A1. TC: Kéo co. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 3: Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lau dọn các góc, lau đồ chơi ngoài trời, tưới nước cho vườn cây. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 4: Giao lưu với lớp A2. TC: Nhảy bao bố. Đọc sách tại khu thư viện của trường.
- Thứ 4: QS và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,….TCVĐ: Ai nhanh nhất, Nhảy lò cò, Thi đi nhanh, Cướp cờ, Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, nhảy qua vòng, xếp lá,...
- Thứ 5: QS tại khu trò chơi dân gian của bé….TCVĐ: Ô ăn quan, kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, nu na nu nống, chi chi chành chành. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 6: QS và chăm sóc tại vườn rau lưu động. TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,... (MT22) 
	MT22

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Âm nhạc (T1): Hát và VĐ các bài hát theo chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên, Bán hàng (T2): Bán áo mưa, ô, dù, mũ, nón…, Gia đình (T3): Bố mẹ cho bé đi chơi, đội mũ nón, đeo khẩu trang, Góc tạo hình (T4): Xé dán, vẽ về các HTTN 
- Góc âm nhạc: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn (MT30) 
- Góc khám phá: Sự bốc hơi của nước, vòng tuần hoàn của nước (MT27) 
- Góc học tập: Nhận biết các số, đếm số lượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, đồ số, ghép số, nối theo số thứ tự,... (MT36) 
- Góc Văn học: Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện: truyện Nàng tiên bóng đêm, giọt nước tí xíu (MT62) 
- Góc tạo hình: Vẽ các mùa trong năm, vẽ về các hiện tượng thiên nhiên, vẽ bầu trời ban ngày ban đêm. Trẻ tự đạt tên cho sản phẩm mình tạo ra (MT109) 
	MT30, MT27, MT36, MT62, MT109

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt trước khi ăn, mời cô và các bạn trước khi ăn…
- Lấy ghế về bàn ăn, nói được tên gọi của các món ăn thường ngày, Cầm thìa xúc cơm, Mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng, biết về chỗ ngồi cho xuôi cơm. Biết lấy dồ dùng phục vụ cho giờ ngủ và ngủ ngoan, đúng giờ, không nói chuyện.
	MT20, MT21

	Hoạt động chiều
	[bookmark: _GoBack]- Thứ 2: Hướng dẫn TCM: Trời mưa (T1), Mưa to – mưa nhỏ (T2), Trời nắng, trời mưa( T3), Ai nhanh nhất (T4) 
- Thứ 3: Ôn, thực hành kỹ năng đếm, Làm vở BLQVT: Bài Số liền trước (T12 - T1), Ôn cách xem đồng hồ (T2) So sánh cao thấp trang 20(T3), Làm vở BLQVT trang 22
- Thứ 4: Bé LQCC: Ôn các chữ cái đã học: g, y, v, r
- Thứ 5: Rèn kỹ năng tự phục vụ cắt móng tay, móng chân, kỹ năng đội mũ, che ô, mặc áo mưa.
+ Cho trẻ đọc thơ diễn cảm, kể chuyện về Bác Hồ,... (MT83) 
+ Cho trẻ xem hình ảnh quê hương đất nước, di tích lịch sử, cảnh đẹp quê hương đất nước, di tích lịch sử lăng Quang Trung,... (MT84) 
- Chơi theo ý thích 
- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. (MT56) 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	- Các mùa trong năm 
	- Bé với Tết Hàn thực 
	- Các hiện tượng thiên nhiên 
	- Ngày và đêm 
	




	







Đánh giá KQ thực hiện



	
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
	







	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
	

	
	
	

	
	    
	

	
	

	




